
STT KHXG Tên Sách Tác giả
Số

 lượng
Sách Ngoại Ngữ 220  

1 4A A Glimple into Britian Hoàng Thị Giang Lam 40 

2 4A English language teaching methodology 3 Lê Thị Linh 20 

3 4A IELTS Speaking Preparation and Practice Carolyn Catt 10 

4 4A Essay Writing for English tests Gabi Duigu 10 

5 4A Essential Grammar for IELTS John A Gordon 10 

6 4A Collins Cobuild Key Words for IELTS Book 1: Starter HarperCollins Publishers Limited, UK 10 

7 4A Collins Cobuild Key Words for IELTS Book 2: Improver
HarperCollins Publishers Limited, 

UK
10 

8 4A Collins Cobuild Key Words for IELTS Book 3: Advanced
HarperCollins Publishers Limited, 

UK
10 

9 4A IELTS Listening Strategies for the IELTS tests Lê Huy Lâm 10 

10 4A IELTS Speaking Strategies for IELTS tests Lê Huy Lâm 10 

11 4A IELTS Reading tests
Sam McCart(chú giải tiếng việt: 

Nguyễn Thành Yến)
10 

12 4A IELTS Ideas and Vocabulary Carolyn Catt 10 

13 4A A book for IELTS Allan & Barbara Pease 10 

14 4A Academic Writing for IELTS Sam McCarter 10 

15 4A Visuals: Writing about Graphs, Tables and Diagrams Gabi Duigu 10 

16 4A Collins – Writing for IELTS Collins Cobuild 10 

17 4A Collins – English for Exams – Vocabulary for IELTS Anneli Williams 10 

18 4A Cambridge IELTS Practice Tests High Education Press 10 

Sách Tin học
1 51 Thuật toán và độ phức tạp thuật toán Vũ Đình Hoà 30 

SÁCH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO



Sách Triết học, Chính trị

1 3
Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng cho sinh viên Cao 

đẳng, Đại học)
ĐHSPHN 70 

2 3 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin Bộ giáo dục 100 

3 3 Giáo trình đường lối C/M của ĐSC Việt Nam Bộ giáo dục 100 

4 3
Giáo trình Triết học (Dùng cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các 

ngành khoa học XH)
ĐHSPHN 30 

5 3 51+ 10 

6 3
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN
10 

7 3 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục 100 

Sách Tâm lý giáo dục
1 37 Kỹ năng giao tiếp Sư phạm Lê Quang Sơn 100 

2 37 Giáo trình Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống Nguyễn Thanh Bình 10 

3 37 Tâm lý học tiểu học (Giáo Trình) Bùi Văn Huệ 130 

4 37 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học Phó Đức Hoà 20 

5 37 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học Nguyễn Hữu Hợp 130 

6 37 Tình huống Sư phạm trong công tác giáo dục học sinh Bùi Thị Mùi 50 

7 37 Tâm lý học Xã hội Phạm Văn Tư 50 

8 37 Giáo dục học Mầm non
Phạm Thị Yến Châu (Nguyễn Thị 

Hòa)
50 

9 37
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường 

mầm non theo chủ đề (5-6 tuổi)
Lê Thị Thu Hương 50 

10 37 Chương trình giáo dục mầm non Bộ giáo dục và Đào tạo 30 

11 37 Bài tập thực hành tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non Trần Thị Nga 50 

12 37 Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Ánh Tuyết 130 

13 37 Giáo dục hoà nhập Trần Thị Thiệp 130 



14 37 Đánh giá trong giáo dục mầm non Đinh Thị Kim Thoa 30 

15 37 Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non Nguyễn Thị Kim Anh 30 

16 37 Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ em ở trường mầm non GDVN 2012 130 

17 37 Nghề giáo viên mầm non Hồ Lam Hồng 130 

18 37 Bài tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên Phạm Trung Thanh 100 

Sách Âm nhạc - Đoàn đội
1 7 Giáo dục dục âm nhạc – Tập 1 Phạm Thị Hoà – Ngô Thị Nam 100 

2 7 Giáo dục dục âm nhạc – Tập 2 Phạm Thị Hoà – Ngô Thị Nam 100 

3 3 Công tác Đội TNTP và nhi đồng Hồ Chí Minh Bùi Sĩ Tụng(Cb) 80 

4 7 Phương pháp dạy học tích cực Âm nhạc 1 180 

5 7 Phương pháp dạy học tích cực Âm nhạc 2 180 

6 7 Phương pháp dạy học tích cực Âm nhạc 3 180 

7 7 Phương pháp dạy học tích cực Âm nhạc 4 180 

8 7 Phương pháp dạy học tích cực Âm nhạc 5 180 

Sách Địa lý, Lịch sử
1 91 Lí luận dạy học địa lí (KH 2012) 1, 2 Nguyễn Dược 50  

2 91 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương (2014) 1, 2 Nguyễn Minh Tuệ 50  

3 91 Khoa học môi trường Lê Văn Khoa 30 

4 91 Địa lý tự nhiên đại cương 1 Nguyễn Trọng Hiếu 25 

5 91 Địa lý tự nhiên đại cương  2 Nguyễn Trọng Hiếu 25 

6 91 Địa lý tự nhiên đại cương 3 Nguyễn Trọng Hiếu 25 

7 91 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 25 

8 91 Quả địa cầu (tự nhiên) 3 

9 91 Mô hình trái đất - mặt trăng, mặt trời 4 

10 9 Lịch sử thế giới cận đại (Bộ gồm tập 1 và tập 2) Đào Tuấn Thành 30  

11 9 Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 Trương Hữu Quýnh 30  



12 9 Đại cương lịch sử Việt Nam tập 2 Đinh Xuân Lâm 30  

13 9 Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3 Lê Mẫu Hãn 30  

14 9 Lịch sử thế giới cổ trung đại Nghiêm Đình Vy 50  

15 9 Phương pháp dạy lịch sử tập 1 Phan Ngọc Liên 43  

16 9 Phương pháp dạy lịch sử tập 2 Phan Ngọc Liên 30  

17 9 Khảo cổ học Đinh Ngọc Bảo 50  

18 9 Lịch sử quan hệ quốc tế Vũ Dương Ninh 50  

19 9 Lịch sử sử học Việt Nam Phan Ngọc Liên 50  

20 9 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Văn Ánh 30  

21 9 Dân tộc học Lê Sỹ Giao(chủ biên) 30  

Sách dùng chung
1 3 Hành chính Nhà nược Phạm Văn Hùng 100 

2 3 Hoạt động nghiệp vụ của Đội TNTP HCM Bùi Sỹ Tụng 100 

3 3 Nghi thức đội TNTP HCM Bùi Sỹ Tụng 200 

4 3 Hướng dẫn học tập môn Xã hội TS.Nguyễn Vinh Hiển 50 

6 3 Pháp luật Trần Văn Thắng 100 

7 3 Phụ trách đội TNTP HCM Trần Như Tỉnh 300 

8 37 Phương phạp dạy học bộ môn công tác đội Bùi Sỹ Tụng 200 

9 37 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên Phạm Trung Thành 50 

10 37 Thực tập sư phạm năm thứ 2 Phạm Trung Thành 90 

11 37 Thực tập sư phạm năm thứ 3 Phạm Trung Thành 50 

Sách Ngữ Văn

1 4V
Một số vấn đề dạy học làm văn theo hướng giáo tiếp ở 

trường phổ thông
Nguyễn Thị Hiên 50 

2 4V Ngôn ngữ với văn chương Bùi Minh Toán 50 

3 4V Văn học hậu hiện đại - lý thuyết và tiếp nhận Lê Huy Bắc 50 

4 4V Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán 200 



5 8V
Đọc và nghiên cứu văn học trung đại việt nam (KH2012 

54000)
50  

6 8V Lí luận văn học Tập 1 30  

7 8V Lí luận văn học tập 2 Trần Đình Sử 50  

8 8V Lí luận văn học tập 3 Trần Đình Sử 50  

9 8V Để hiểu các tác phẩm văn học cổ Hy Lạp (2014) 20  

10 9 Cơ sở văn hóa Việt Nam Đặng Đức Siêu 100  

Sách Mầm non

1 61
Giáo trình Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm 

non: Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm non

Lê Thị Mai Hoa (chủ biên), Trần 

Văn Dần
100  

2 61 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non PGS. TS. Nguyễn Thị Như Mai 75  

3 61
Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ và mẫu giáo: 

Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non
ThS. Lê Thị Mai Hoa 75  

4 61
Giáo trình Vệ sinh trẻ em : Dùng cho sinh viên các trường 

Sư phạm Mầm non
PGS. TS. Hoàng Thị Phương 80  

5 61
Giáo trình phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo 

dục mầm non .Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non 
Nguyễn Thị Thu Hiền 100  

6 61
Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non : Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non 

Đinh Hồng Thái (chủ biên), Trần Thị 

Mai
80  

7 61
Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm 

non
NXB giáo dục Việt Nam, 2012 100  

8 61
Lý luận và phương  pháp hướng dẫn trẻ Làm quen với Môi 

trường xung quanh 
TS. Hoàng Thị Phương 100  

9 61
Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi 

trường xung quanh 
Hoàng Thị Oanh – Nguyễn Thị Xuân 100  

10 61
Hình thành hành vi thân thiện với môi trường cho trẻ mầm 

non 

Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị 

Thu Hoa
30  



11 61
Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 

chủ đề (5 – 6 tuổi)
Lê Thu Hương 30  

12 61
Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ 

đẳng cho trẻ mầm non 
Đỗ Thị Minh Liên 100  

13 61 Phương Pháp dạy trẻ định hướng thời gian Đỗ Thị Minh Liên 75  

14 61 Giáo trình sinh lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Lê Thanh Vân 80  

15 61 Phương pháp đọc diễn cảm Hà Nguyễn Thị Kim 100  

16 61 Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học Ngô Thị Thái Sơn 100  

17 61 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non Lê Thanh Thúy 100  

Sách Tài chinh, Kinh tế

1 33

Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép 

chứng từ, sổ sách kế toán doanh nghiệp (ban hành theo 

thông tư 200) 

Hồng Đức 30 

2 33 Kế toán tài chính (tập 1) Tài chính 30 

3 33 Kế toán tài chính (tập 2) Tài chính 30 

4 33 Kinh tế vĩ mô NXB Đồng Nai 30 

5 33 Kinh tế vi mô NXB. Phương Đông 30 

6 33 Kế toán ngân hàng (lý thuyết) NXB. Phương Đông 30 

7 33
Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng (sách dành cho giáo 

viên)
NXB. Phương Đông 5 

8 33 Quản trị ngân hàng thương mại NXB GTVT 30 

9 33 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại NXB Kinh tế TP HCM 30 

10 33
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn Nghiệp vụ 

Ngân hàng Thương mại(sách cho giảng viên)
NXB ĐHQG - TP HCM 5 

11 33 Tài chính quốc tế NXB ĐHQG - TP HCM 30 

Sách Sinh học
1 57 Tiến hóa thích nghi của động vật ở nước, ở cạn và kí sinh Thái Trần Bái 30 



2 57 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học sinh học Nguyễn Văn Hiên 30 

3 57 Sinh học Đại cương- Tập 1 Phan Cự Nhân 30 

4 57 Sinh học phát triển cá thể động vật Mai Văn Hưng 30 

5 57 Sinh lý học thần kinh -Tập 1 Tạ Thúy Lan 30 

6 57 Động vật học không sương sống Thái Trần Bái 30 

Sách Toán học
1 51 Qui hoạch tuyến tính Phí Mạnh Ban 50 

2 51 Thực Hành giải toán tiểu học - Tập 1 Trần Diên Hiền 100 

3 51 Thực Hành giải toán tiểu học - Tập 2 Trần Diên Hiền 100 

4 51 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế - Tập 1 NXB kinh tế Quốc Dân 50 

5 51 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế - Tập 2 NXB kinh tế Quốc Dân 50 

6 51 Đại số đại cương
Nguyễn Hữu Việt Hưng  (Hoàng 

Xuân Sính)
50 

7 51 GT phép tích phân và vi phân của hàm một biến Nguyễn Mạnh Quí 50 

8 51 Phương pháp dạy học đại cương môn học Nguyễn Bá Kim 30 

9 51 GT lý thuyết đồ thị Vũ Đình Hà 50 

10 Đại số tuyến tính
Nguyễn Hữu Việt Hưng (Nguyễn 

Duy Thuận)
50 

Sách Vật lý
1 53 Vật lý thống kê lượng tử Nguyễn Hữu Mình 50 

2 53 Nhiệt học Bùi Trọng Thuận 50 

3 53 Điện học Vũ Thanh Khiết 20 

Sách Hóa học

1 54
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh - quyển 

1(khoa học tự nhiên)
Đỗ Hương Trà 40 

Cộng


